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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BC-SCT Hà Nam, ngày         tháng 11 năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến 

ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 588/CQTT-PC04 ngày 04/11/2023 của Cơ quan 
thường trực - Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp 
liên quan đến ma túy, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo các nội dung có liên 
quan như sau: 

I. Khái quát về hoạt động tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh  

- Đến hết ngày 10/11//2023, trên địa bản tỉnh Hà Nam có 81 doanh nghiệp 
hoạt động tiền chất công nghiệp (05 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và 76 
doanh nghiệp sử dụng tiền chất công nghiệp). Trong đó, các doanh nghiệp phát 
sinh thêm là 13 doanh nghiệp và thanh loại là 04 doanh nghiệp doanh nghiệp (danh 
sách cụ thể tính đến 10/11/2023 tại phụ lục gửi kèm). Các đơn vị trên đang sử dụng 
các loại tiền chất công nghiệp chủ yếu như: sulphuric acid, hydrchloric acid, 
toluene, acetone...còn lại ở dạng hỗn hợp hóa chất có chứa tiền chất như sơn, dung 
dịch tẩy rửa sử dụng trong sản xuất linh kiện điện tử và hóa chất sử dụng trong thí 
nghiệm với khối lượng không nhiều.  

- Các tiền chất chủ yếu được sử dụng để phục vụ trực tiếp sản xuất của 
doanh nghiệp, tập trung ở trong các khu công nghiệp. Các tiền chất như acetone, 
toluene, methyl ethyl ketone … được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất sơn gốc dung 
môi, trong sản xuất linh kiện điện tử, trong sản xuất sản phẩm nhựa (sản xuất đồ 
chơi, sản xuất túi, sản xuất ống nhựa…). Các tiền chất như hydrochloric acid, 
sulphuric acid được sử dụng để tẩy rửa bề mặt trong ngành mạ hàng mỹ ký, trong 
xử lý nước thải, khử trùng chai trong sản xuất thực phẩm và một số ngành nghề 
liên quan đến sản xuất giấy…  

II. Kết quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến 
ma túy  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

- Nhằm tăng cường Kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp 
liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật Sở Công Thương đã chỉ đạo các 
đơn vị thuộc Sở tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động 
hợp pháp liên quan đến ma túy để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu 
tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nâng cao năng lực quản lý 
cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên 
địa bàn.  
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2. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

- Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở 
dữ liệu hóa chất quốc gia và tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL về hóa chất, 
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng chống ma túy như:   

+ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 

+ Luật Phòng chống ma túy 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021. 

+ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

+ Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

+ Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ hướng 
dẫn Luật Phòng, chống ma túy; 

+ Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các 
danh mục chất ma túy và tiền chất; 

+ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Hà Nam 
về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm 
soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết 
định số 1383/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh). 

+ Kế hoạch số 982/KH-TCTLN ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Tổ Công tác 
liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 
2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

- Đối với doanh nghiệp: Sở Công Thương đã yêu cầu tổ chức diễn tập ứng 
phó sự cố hóa chất và tăng cường quản lý hóa chất trong lĩnh vực Công Thương 
theo quy định của pháp luật tại văn bản số 173/SCT-KTAT ngày 21/2/2023, cụ thể 
như sau: 

+ Thực hiện rà soát các hóa chất nguy hiểm hoạt động tại cơ sở, kịp thời  
xây dựng lại biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đối với toàn bộ hóa  
chất nguy hiểm tại cơ sở theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 6 – Thông tư số  
32/2017/TT-BCT và gửi 01 Bản biện pháp đính kèm quyết định phê duyệt về Sở  
Công thương để báo cáo theo quy định.  

+ Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng được  
phân nhóm theo quy định tại Chương VI – Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, gửi  
thông báo về thời gian, nội dung huấn luyện, người được huấn luyện và người  
huấn luyện về Sở Công Thương để Sở cử cán bộ giám sát thực hiện theo quy  
định tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 32/2017/TT-BCT.  

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất kiểm tra cơ sở vật chất – kỹ  
thuật đảm bảo quy định tại Điều 9, trong quá trình hoạt động sản xuất tiền chất 
công nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 – Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP.  

+ Sau khi đảm bảo các quy định tại Điều 9 – Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, 
các cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp đối với các hóa chất sản xuất, kinh  
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doanh thuộc phạm vi quy định tại Điều 8, phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy  
chứng nhận theo nội dung hướng dẫn tại Điều 10 – Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.  

+ Triển khai thực hiện các nội dung trong bản biện pháp phòng ngừa, ứng  
phó sự cố hóa chất đã được xây dựng tại đơn vị. Kiểm tra thường xuyên hoặc  
đột xuất các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất đặc biệt là đối với các hóa  
chất độc, hóa chất dễ cháy, tiền chất công nghiệp. Lập hồ sơ lưu trữ việc thực  
hiện các nội dung trên và xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra.  

+ Hóa chất là tiền chất công nghiệp thực hiện đúng quy định  
tại Điều 11 – Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, lập sổ riêng theo dõi đối với tiền  
chất công nghiệp đảm bảo các thông tin được ghi chép đầy đủ theo quy định của  
pháp luật.  

+ Kiểm tra, kiểm định, rà soát, bổ sung, thay thế máy móc, thiết bị chứa  
hóa chất, bảng nội quy an toàn hóa chất, hệ thống báo hiệu nguy hiểm, phương  
tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị phục vụ  
phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đảm bảo đầy đủ về số lượng và đạt yêu cầu  
về chất lượng.  

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo hướng dẫn tại phụ lục  
5a – Thông tư số 32/2017/TT-BCT và gửi báo cáo qua hệ thống Cơ sở dữ liệu  
hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn theo quy định tại Khoản  
1 Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT. 

3. Công tác phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin 

Thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn 
tỉnh Hà Nam, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp Công an tỉnh trong công tác 
trao đổi thông tin cũng như thực hiện đầy đủ các các chế độ thông tin, báo cáo về 
tình hình quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện cả trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma 
túy, hoặc sử dụng các loại hóa chất gây nghiện thuộc lĩnh vực công thương trên địa 
bàn tỉnh. 

4. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, cấp Giấy chứng 
nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

4.1. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hóa chất 

Hàng năm, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra 
hoạt động sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công 
nghiệp, cụ thể: 

- Thực hiện giám sát tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất do đơn vị, doanh 
nghiệp tham gia hoạt động hóa chất mở lớp huấn luyện cho các nhóm đối tượng 
theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất đối với 08 
doanh nghiệp. 

- Thực hiện kiểm tra hoạt động sử dụng hoá chất để sản xuất sản phẩm hàng 
hóa tại 29 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.  

http://chemicaldata/
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-Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 
hoạt động hóa chất đối với Công ty TNHH Kyosha Việt Nam do Cục Hóa chất chủ 
trì. 

- Tham gia đoàn kiểm tra cấp giấy phép điều chỉnh sản xuất kinh doanh hóa 
chất hạn chế sản xuất kinh doanh đối với công ty TNHH JCU VN do Cục Hóa chất 
chủ trì. 

- Thực hiện giám sát 16 đợt diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các 
doanh nghiệp đã xây dựng Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa 
chất đối với 16 đơn vị. 

Qua kiểm tra, Sở Công Thương đã yêu cầu các công ty sử dụng hóa chất 
nguy hiểm nói chung và tiền chất công nghiệp nói riêng, báo cáo nội dung đã khắc 
phục về Sở, cụ thể:    

+ Bổ sung các hóa chất nguy hiểm sử dụng trong công ty vào Biện pháp 
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.   

+ Thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất đối với những cán bộ, người quản 
lý và người lao động làm việc trực tiếp với hóa chất đảm bảo thời gian huấn luyện 
theo quy định của Nghị định số113/2017/NĐ-CP và Nghị định số 82/2022/NĐ-CP 

+ Thực hiện kiểm soát chặt chẽ tiền chất công nghiệp: Lập sổ theo dõi xuất 
nhập riêng đối với những hóa chất là tiền chất công nghiệp,thực hiện bảo quản hóa 
chất là tiền chất công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành… 

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo hóa chất trên hệ thống dữ liệu hóa 
chất quốc gia Chemicaldata.gov.vn. 

+ Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ quản lý an toàn hóa chất tại đơn vị theo quy 
định của pháp luật. 

4.2. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 
hóa chất  

Sở Công Thương đã hướng dẫn và tiếp nhận 32 Biện pháp phòng ngừa, ứng 
phó sự cố hóa chất của các đơn vị doanh nghiệp sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh. 
Qua rà soát, đánh giá cho thấy các Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
do các đơn vị lập đầy đủ, đảm bảo nội dung theo hướng dẫn tại Nghị định số 
82/2022/NĐ-CP. 

4.3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 
sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp 

- Thực hiện phân cấp quản lý, Sở Công Thương đã tiến hành cấp 02 Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho 02 doanh nghiệp;  

- Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa 
vụ về điều kiện sản xuất, điều kiện kinh doanh, con người cũng như các điều kiện 
khác theo quy định pháp luật. 
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III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, từng 
bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn về quản lý các hoạt động 
hợp pháp liên quan đến ma túy. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hoạt động hóa chất thực hiện quản lý hóa 
chất, xây dựng Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, phân loại 
hóa chất theo danh mục và báo cáo tình hình hoạt động hóa chất theo quy định.  

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến hóa chất nhằm nâng cao nhận thức về hóa chất nguy hiểm (tiền chất công 
nghiệp) cho cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên 
địa bàn (Tập trung phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hóa chất, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định 
của pháp luật trong hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh). 

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Hải quan Hà Nam nắm bắt thông tin doanh 
nghiệp và kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp theo 
đúng quy định của pháp luật. 

- Tích cực phối, kết hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương trong 
công tác triển khai hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.  

Trân trọng kính gửi Cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Cơ qua thường trực (Phòng CSĐTTP về ma túy),  

Công an tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: KTAT, VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

A. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THANH LOẠI: 04 DOANH NGHIỆP 

1. Công ty CP Nước sạch Đồng Văn: Không sản xuất nước sạch dẫn đến không sử dụng hóa chất. 

2. Công ty TNHH Yuwon Engineering and technology đã ngừng hoạt động. 

3. Công ty TNHH Intersack VN đã ngừng hoạt động. 

4. Công ty CP nước sạch Hà Nam các hóa chất là tiền chất công nghiệp sử dụng để phân tích mẫu nước sạch số lượng sử 

dụng rất ít: từ 1-2kg trên năm. Đề nghị thanh loại 

B. DANH SÁCH PHÁT SINH NĂM 2023: CÓ 13 DOANH NGHIỆP  

1. Công ty TNHH khoa học Kỹ thuật AVC (VN) 

2. Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (VN) 

3. Công ty TNHH Dongjun Art Craft 

4. Công ty TNHH Siyoto Vina Electronics 

5. Công ty TNHH Sunlin Electronics Việt Nam 

6. Công ty TNHH Shikokucable VN – Chi nhánh Đồng Văn III 

7. Công ty TNHH IJ Tech Vina 

8. Công ty TNHH Kurosu Hà Nam 

9. Công ty TNHH Vina Korea Younhab 

10. Công ty TNHH Artpresto Việt Nam 
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11. Công ty TNHH KMW 

12. Công ty TNHH Kỹ thuật Golden Arrow Việt Nam 

13. Công ty TNHH Giày Ngọc Hồng 
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C. THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG VỀ TIỀN CHẤT  

TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NĂM 2023 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

1 
Công ty TNHH quốc tế Huy 

Hoàng Phương Đông 

KCN Đồng Văn I, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

2 
Công ty TNHH Dayeon Bi jou 

Việt Nam 

 
     x 

3 Công ty CP sơn Nishu 
 

     x 

4 
Công ty TNHH Mỹ nghệ truyền 

thống Yoohan 

 
     x 

5 Công ty TNHH Mỹ nghệ Shine 
 

     x 

6 
Công ty TNHH Seoul 

Semiconductor Vina 

 
     x 

7 
Công ty TNHH Hankook Al Tec 

Vina 

 
     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

8 Công ty CP ĐT &PT VLM VIP 
 

     x 

9 
Công ty TNHH Đồng Kỹ Thuật 

Korea Việt Nam 

 
     x 

10 Công ty TNHH S-Mac HT Vina 
 

     x 

11 Công ty TNHH KMW 
 

x      

12 
Công ty TNHH Khoa học kỹ 

thuật Tonghe Vina 

KCN Đồng Văn II, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

13 Công ty TNHH JCU Việt Nam 
 

 x x x x x 

14 Công ty TNHH PLK Chemical 
 

 x x x x x 

15 
Công ty CP điện cơ Thống Nhất 

– CN Hà Nam 

 
     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

16 Công ty TNHH T.Rad Việt Nam 
 

     x 

17 

 

Công ty TNHH Minebea 

AccessSolution VN (Công ty 

TNHH Honda Lock VN cũ) 

 

     x 

18 
Công ty TNHH Drilube Việt 

Nam 

 
     x 

19 
Công ty TNHH Gentherm Việt 

Nam 

 
     x 

20 
Công ty TNHH Nissho Việt 

Nam 

 
     x 

21 Công ty TNHH SRE VN 
 

     x 

22 
Công ty CP Nước sạch Đồng 

Văn 

x 
     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

23 Công ty TNHH Ishigaki VN 
 

     x 

24 Công ty TNHH Honda VN 
 

     x 

25 
Công ty TNHH Shikoku Cable 

VN 

 
     x 

26 Công ty TNHH Fujigen VN 
 

     x 

27 
Công ty TNHH Yoolim 

Specialty Chemicals Vina 

 
 x x x x x 

28 
Công ty TNHH Yuwon 

Engineering and technology 

x 
     x 

29 
Công ty TNHH bao bì YFY Hà 

Nam 

 
     x 

30 Công ty TNHH IJ Tech Vina 
 

x     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

31 
Công ty TNHH OJitex Hải 

Phòng – CN Hà Nam 

KCN hỗ trợ Đồng Văn III, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

32 
Công ty TNHH Tejin Cacbon 

Việt Nam 

 
     x 

33 
Công ty TNHH YKK VN - CN 

Hà Nam 

 
     x 

34 Công ty TNHH VINA ITO 
 

     x 

35 
Công ty TNHH Kyosha Việt 

Nam 

 
     x 

36 
Công ty TNHH sản phẩm Shofu 

Việt Nam 

 
     x 

 

37 
Công ty TNHH Natoco VN 

 
 x x x  x 

38 
Công ty TNHH khoa học Kỹ 

thuật AVC (VN) 

 
x     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

39 
Công ty TNHH Kỹ thuật Golden 

Arrow Việt Nam 

 
x     x 

40 

Công ty TNHH Shikoku Cable 

Việt Nam – Chi nhánh Đồng 

Văn III 

 

x     x 

41 Công ty TNHH Qisda Việt Nam 

KCN Đồng Văn IV, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

42 Công ty TNHH ILJIN Việt Nam 
 

     x 

43 
Chi nhánh Công ty TNHH Quốc 

tế Vũ Gia tại Hà Nam 

 
     x 

44 
Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì 

MYS Group (VN) 

 
x     x 

45 
Công ty TNHH Sebang Chain 

Vina 
KCN Hòa Mạc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

46 
Công ty TNHH Elite Group Hà 

Nội 

 
     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

47 
Công ty TNHH Dorco Living 

Vina 

 
     x 

48 Công ty TNHH Dorco Vina 
 

     x 

49 
Công ty TNHH Cutech Việt 

Nam 

 
     x 

50 
Công ty TNHH Việt Nam Byron 

Holding 

 
     x 

51 Công ty TNHH Pin GP VN 
 

     x 

52 
Công ty TNHH Guyomarc’h-

VCN tại Hà Nam 

 
     x 

53 Công ty CP Finetek Việt Nam 
 

     x 

54 Công ty TNHH Kurosu Hà Nam 
 

x     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

55 Công ty TNHH Nhôm Asean 

KCN Châu Sơn, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

56 
Công ty TNHH Friesland 

campina Hà Nam 

 
     x 

57 Công ty TNHH Dream Plastic 
 

     x 

58 
Công ty TNHH Sunlin 

Electronics Việt Nam 

 
x     x 

59 Công ty TNHH Intersack VN 
x 

     x 

60 Công ty CP Casla 1 
 

     x 

61 Công ty CP Casla 2 
 

     x 

62 Công  ty CP Casablanca 
 

     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

63 
Công ty TNHH MTV Dasan 

Vina 

 
     x 

64 
Công ty TNHH Seosin Việt 

Nam 

 
     x 

65 Công ty TNHH Set Việt Nam 
 

     x 

66 
Công ty TNHH Kangyin 

Electronic Technology 

 
     x 

67 
Công ty TNHH Dongjun Art 

Craft 

 
x      

68 
Công ty TNHH Siyoto Vina 

Electronics 

 
x      

69 
Công ty TNHH Artpresto Việt 

Nam 

 
      

70 
Công ty TNHH Vina Korea 

Younhab 

 
x     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

71 Công ty TNHH Nhựa Lý Nhân 
Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

 
     x 

72 Công ty TNHH JY Plastic 
CCN Bình Lục, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

73 Công ty TNHH Minh Hải 
CCN Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

 
     x 

74 
Công ty TNHH Victory 

Sporting Goods Việt Nam 

Thôn Cửa, xã Trung Lương, 

huyện Bình Lục, Hà Nam 

 
     x 

75 Công ty TNHH Nittoku VN 
CCN Thi Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

76 Công ty CP nước sạch Hà Nam 

Số 10, Nguyễn Thiện, Phường 

Quang Trung, thành phố Phủ 

Lý, HN 

x 

     x 

77 Công ty CP đất hiếm VN 
xã Tiên Tân, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

78 Công ty TNHH Nhựa Nam Á 
CCN Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

 
     x 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thanh 

Loại 

Phát sinh 

năm 

2023 

Hoạt động 

Xuất, 

nhập 

khẩu, 

tạm 

nhập, 

tái 

xuất 

Sản 

xuất 

Mua 

bán, 

phân 

phối 

Vận 

chuyển 

Sử 

dụng 

79 Công ty TNHH May Kim Bình 
CCN Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

 
     x 

80 Công ty TNHH Phú Tài 

số 26, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

 

   x x  

81 Công ty CP Ngọc Sơn Hà Nam 
Thôn Cửa, xã Trung Lương, 

huyện Bình Lục, Hà Nam 

 
     x 

82 
Công ty TNHH Đồ gia dụng 

Elmich 

CCN Bình Lục, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

83 
Công ty TNHH MTV Bia SG - 

PL 

Xã Thanh Hà, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

84 
Công ty TNHH Vinh Hạnh 

Hà Nam 

Xã Chuyên Ngoại, tx Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
     x 

85 
Công ty TNHH Giày Ngọc 

Hồng 

Xã Hội An, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

 
x     x 
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